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Quê quán: Thôn Đông Các xã Đoàn Đào huyện Phủ Cừ tỉnh Hưng Yên.

Sinh năm: 1925.

Chức vụ: Năm 45 là đội trưởng đội tự vệ Đông Các, năm 47 đến hòa bình lập lại làm công tác tuyên huấn ở xã Đoàn Đào, sau hòa bình làm Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. 

Phỏng vấn tại: xã Đoàn Đào huyện Phủ Cừ tỉnh Hưng Yên.

Người thực hiện: Huỳnh Lam Trà.

[Ông179 tuy tuổi cao nhưng còn minh mẫn tiếp chuyện vui vẻ, gia đình bình thường]

Bác tên là 179ạ?
Vâng tôi tên là 179.
Bác sinh năm bao nhiêu ạ?

Tôi sinh năm 1925 năm nay là 84 rồi.
Trước cách mạng thì bác đi học ở đâu ạ?

Trước cách mạng ấy à.
Vâng trước năm 45 ấy?

Trước năm 45 thì tôi làm cơ sở ở xã ông Phần ông là cơ sở ở địa phương.
Hồi nhỏ thì bác đi học ở đâu ạ?

Học ngay ở xã thôi.
Trường làng à?

Bấy giờ gọi là xã Bội Châu cũ trước Pháp thuộc đấy.
Bác quê gốc ở đây à?

Bấy giờ nó gọi là xã Đông Các cơ không phải là Bội Châu.
Quê gốc là ở đâu?

Ở đây Đông Các.
Thôn Đông Các?

Thôn Đông Các xã Đông Các.
Trước cách mạng thì bác làm gì?

Trước cách mạng thì tôi hoạt động ngay địa phương thôi chả có đi đâu cả tôi tham gia du kích hoạt động thẳng ở địa phương.
Tham gia du kích?

Bấy giờ nó gọi là đội tự vệ, tuyên truyền đường lối cách mạng ở ngay địa phương này thôi để gây cơ sở mà vận động dân để dân theo cách mạng.
Thế cái thời năm 45 mà cướp chính quyền ấy?

Năm 45 thì 19 tháng 5 là ở đây tổng khởi nghĩa cướp chính quyền dạo ấy thì tôi là đội trưởng đội tự vệ của xã.
Thế cướp chính quyền thì diễn ra thế nào mình đi từ xã lên huyện lên tỉnh à?

Chính quyền thì chính quyền của Pháp nó không tổ chức như mình mà nó tổ chức có phó lý, lý trưởng rồi trương tuần xã đoàn thấp nhất là cái trương tuần xã đoàn, tuần đinh để đôn đốc trông nom.
Thế mình đi cướp chính quyền là đi thu bằng triện của những người đấy à?

Ừ phải thu lại hết, bấy giờ là bắt họ phải nộp.
Thì bác có tham gia cướp chính quyền ở xã không?

Có chứ có tham gia.
Ở xã à?

Ở xã rồi cả ở tỉnh đi biểu tình từng đoàn một.
Đi đông không?

Đông đi biểu tình mà kéo cờ rồi liềm, búa, thuồng luồng, mã tấu, võ khí đã có đâu toàn dao, dựa liềm, búa.
Mình đi cướp chính quyền như thế thì các cái tầng lớp lý trưởng chánh tổng họ có phản ứng gì không?

Không không phản ứng gì cả sợ bỏ mẹ lên chứ bắt dồn vào một chỗ ấy chứ.
Bắt dồn vào một chỗ?

Ừ để mình giải thích rồi dần dần thì anh nào nhẹ thì cho ra thả, anh nào mà nặng thì thả sau, những anh nào quá nặng mình đưa đi cải tạo.
Mình cướp chính quyền như thế xong mình lập ra cái Ủy ban lâm thời?

Ừ mình thành lập Ủy ban lâm thời xã.
Thế ông nào làm chủ tịch đầu tiên của xã?

Chủ tịch là ông Truy.
Thế là lúc đấy bác vẫn làm đội trưởng tự vệ đấy?

Vẫn làm, à lúc đấy ông Truy là làm sau đầu là ông Sỹ cơ ông ấy ở thôn Đồng Minh.
Khi đấy bác làm gì?
Bấy giờ tôi vẫn đội trưởng tự vệ, bấy giờ là nó lãnh đạo cả xã cơ mà.
Đội đấy có đông không?

Nó là cái trung đội, đông nó gọi là trung đội tự vệ chiến đấu.
Thế đội đấy có được tập luyện hay gì không?

Có  tập luyện.
Đội đấy có vũ khí súng ống gì không?

Súng có hai khẩu mút cơ tông chứ có đếch gì độc gậy tầm vông, giáo mác dao mã tấu.
Mình tập luyện như thế thì ai nuôi mình ăn hay mang nhà đi ăn?

Tự mang đi ăn, khi nào cần thì xã lệnh cho tập trung.
Thế thì như bác thấy những người ở chế độ cũ ấy như chánh tổng lý trưởng có tham gia vào chính quyền mới của mình không?

Không món ấy anh nào mà nặng là phải cho đi cải tạo, anh nào mà nhẹ thì thả nhưng rồi họ cũng theo mình nhưng không cho làm việc.
Nó có cái sự kiện Nhật đảo chính Pháp năm 45 thì bác có biết không?

Hả.
Có sự kiện Nhật đảo chính Pháp năm 45 ấy thì bác biết không?

Nhật lật đổ Pháp ấy à, à có đấy bấy giờ là có rồi. Coi như là thằng Nhật nó lật Pháp rồi nhớ rồi nó cũng định lật mình, thế rồi mình tranh thủ mình cướp chính quyền rồi đến thời kỳ mà mình cướp chính quyền rồi thì nó lại chuẩn bị nó lật mình.
Ở xã có thấy lính Nhật không?

Nhật á có Nhật nó về xã này này nó dựng trụ sở ngay xã đây rồi nó thu thóc nó cũng lập chính quyền của Nhật ở đây nó cai trị mình, rồi dần dần mình đấu tranh nó cứ tụt dần đi. Mình cũng đấu tranh kinh ngấm ngầm đấu tranh trước mặt đấu tranh sau lưng đủ kiểu đấu tranh đấy chứ có phải là không đâu, rồi lúc mình mạnh lên thì mình cái đấu tranh trực tiếp.
Đấy mình thành lập cái Ủy ban lâm thời thì ủy ban giai đoạn đầu tiên đấy thì làm những việc gì?

Đầu tiên thì cũng lãnh đạo chính quyền của mình, lãnh đạo dân sản xuất làm nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi.
Diệt giặc đói giặc dốt?

Diệt giặc dốt giặc đói vận động dân sản xuất mang lại đời sống cho dân.
Chính quyền đầu tiên đấy à?

Ừ.
Nó có cái phong trào Bình dân học vụ thì ở xã mình thì như thế nào ạ?

Đấy là phong trào diệt dốt.
Vâng diệt dốt đấy?

Thì thành lập Bình dân học vụ thì cứ mỗi thôn là có mấy lớp đấy học thì học tối ngoài giờ sản xuất.
Có lớp học không?

Có lớp hẳn hoi ba bốn nhà, năm sáu nhà tổ chức lớp thế thôi học bình dân mà.
Có người đi dạy những cái lớp đấy?

Có cán bộ dạy thì lại các cậu hoạt động được tuyên truyền lại có văn hóa thì tỏa đi dạy bình dân

Bác có nhớ những câu vè câu thơ mà để cổ động phong trào Bình dân học vụ đấy không?

Nhớ làm sao được, có bà lão nhớ đây này phong trào diệt dốt là bà lão nhớ thơ vè nhiều lắm.
Thế bác có nhớ câu thơ vè diệt dốt không ạ?

Bình dân học vụ chương trình/mong dân toàn quốc dân mình biết chữ. Thế thôi Bình dân chúng tôi đi học đấy.
Thơ đấy à?

Thơ đấy, chữ thì đi chợ không biết chữ thì chui, không cho vào chợ. Bấy giờ nó gọi là cổng dốt.
Thời đấy trong ủy ban có đông người không?

Ủy ban thì có hai, ba người, bấy giờ thành lập ủy ban thì nó bầu cái tổ trưởng hội đồng.
Hội đồng là hội đồng nhân dân à?

Ừ tổ trưởng hội đồng.

Mình bầu ra à?

Do dân bầu ra cái tổ hội đồng ấy.

Năm 45 đã có rồi hội đồng nhân dân?

Chưa sau 46, 47 mới có 45 đã có đâu, 45 mới thành lập chính quyền thì nó mới thành lập cái tổ hội đồng thôi bấy giờ nó có trưởng xóm, trưởng thôn.
Do Việt Minh lãnh đạo đấy?

Ừ do Việt Minh lãnh đạo, do cái món chúng tớ lãnh đạo Việt Minh tiệt.
À đấy ngoài Việt Minh ra thì còn có tổ chức nào khác không?

Chỉ có Việt Minh chứ có đếch ai đâu chỉ có mỗi phong trào Việt Minh.
Thế ví dụ có Quốc Dân Đảng?

À Quốc Dân Đảng có hoạt động được đâu mà,Quốc Dân Đảng nó chỉ làm vì thôi.
Nhưng mà cũng có ở địa phương mình à?

Ừ cũng có nhưng nó không hoạt động, ngoi lên là mình dập rồi anh muốn làm gì anh phải qua Việt Minh, bấy giờ cũng có Quốc Dân Đảng rồi.
Nhưng mà thường thì ai theo họ hả ông?

Những người mà theo Quốc Dân Đảng thì sau này lang bạt đi hết không có anh nào ở lại

Vợ: Quốc Dân Đảng nổi lên là Việt Minh bắt ngay.
Có tổ chức Liên Việt không?

Cũng có nhưng mà nó ít thôi.
Ai thì theo Liên Việt đấy?

Chẳng nhớ được đâu, những anh theo Liên Việt thì sau nó tan vỡ thì các anh này tránh hết.
Thời đấy thì bác thấy cái quan hệ giữa Việt Minh với chính quyền thì như thế nào?

À coi như Việt Minh với chính quyền là một thôi, chính quyền lãnh đạo dân, Việt Minh cũng lãnh đạo dân mà họ còn lãnh đạo cả chính quyền đấy, Việt Minh tổ chức ra chính quyền Việt Minh lãnh đạo hết, bấy giờ nó đã có Đảng rồi cơ mà.
Thế ủy ban có đứng ra tổ chức phong trào Nam tiến hay gì không?

Có phong trào Nam tiến nhưng mà giờ chả nhớ.
Có Tuần lễ vàng? Có quĩ độc lập không?

Có quĩ độc lập.
Đầu năm 46 có cái bầu cử Quốc hội thì ở địa phương mình diễn ra như thế nào?

Mình lựa chọn những người hoạt động đưa ra hội đồng, tổ Đảng người ta cử người ra, bấy giờ nó có tổ Đảng rồi.
Tức tổ Đảng cử người ra xong dân đi bầu?

Ừ còn về phía nhân dân thì tổ Đảng cũng phải duyệt đưa ra lập trụ sở cho dân bầu bầu ở đình đây này.
Bầu tức là có phiếu bầu?

Có phiếu bầu có hòm phiếu.
Vâng ví dụ thời đấy dân người ta ít biết chữ thì người ta biết ai mà bầu?

Không người ta bầu thì họ bảo là tôi bầu ông A đây viết hộ tôi, bấy giờ bầu có cái ban viết hộ, nó có phòng viết hộ thế này này anh nào không biết chữ thì bảo viết cho tôi ông A viết cho tôi ông B chả hạn.
Thế ủy ban nhận các chỉ thị sắc lệnh từ trên ấy thì nhận thế nào?

Thì bấy giờ có giao thông của xã chạy đến địa điểm tập trung của tỉnh huyện cần gì thì đưa giao thông nó mang về.
Chạy bộ đấy à hay đi xe đạp hay gì?

Làm gì có xe đạp đi bộ thôi cán bộ cũng độc đi bộ.
Thế trong ủy ban thì đã có những thiết bị văn phòng như máy chữ hay là gì chưa ạ?

Bấy giờ thì nó có cái máy in bằng đất thôi mà đất sét chứ có máy chữ chó đâu.
Máy in đấy là mua à?

Cái đấy mình làm lấy cũng được, mình làm kỹ cái đất sét xong làm cho nó vuông vuông ra lúc làm thì mình viết chữ mực này này xong in vào đấy nó ngấm vào đất đấy xong mình cứ thế in giấy trắng vào thì nó sẽ ngấm sang thôi có gì đâu.
Thế chữ chắc nó mờ lắm nhỉ?

Mờ sau nó mờ cũng khó xem lắm nó không được nhiều ít thôi độ vài ba chục tờ, xong lại phải in bằng khác, bấy giờ nó có cái máy in bằng đất có gì đâu.
Thế ủy ban có thường xuyên tổ chức họp hành gì không ạ?

Họp thì viết giấy tay cho thư ký văn phòng triệu tập từng người.
Họp thường xuyên à?

Ừ ông nào mà phải vai họp thì có cái giấy đấy.
Dân chúng có tham gia cuộc họp đấy không?

Dân chúng thì họp dân thì khác có tổ trưởng báo, họp dân thì về thôn đã có cái ông trưởng thôn bấy giờ mình đã gọi trưởng thôn, bây giờ mình lại gọi trưởng thôn.
Thời đấy bác thấy ủy ban có đi thu thuế đất của dân không?

Bấy giờ chưa có thuế mới làm gì có thuế má, sau chia ruộng đất nông dân nó cày cấy một vài vụ thì mới có thuế.
Lúc đấy không có thuế thì lấy tiền đâu ra để hoạt động?

Bấy giờ vận động dân.
À lấy trong dân hết?

Vận động dân người thì ủng hộ nhiều người thì ủng hộ ít dân thôi.
Đấy không thì ủy  ban làm sao hoạt động được?
Ừ dân thôi chứ không lấy đâu ra tiền mà chi.
Cán bộ không có lương?

Cán bộ thì không lương rồi, làm gì có lương chúng tôi hoạt động là toàn hoạt động cơm nhà, toàn cơm nhà việc nước, sau thì mỗi tháng được mấy đồng năm 46, 47 trở ra đấy.
Thế các vần đề như về pháp luật như tranh chấp trong dân thì ủy ban có giải quyết không?

Giải quyết chứ không có mà dân họ trào lên à.
Có người chuyên giải quyết việc ấy?

Có cán bộ giải quyết chứ bầu chính quyền rồi là có cán bộ rồi.
Thời đấy bác làm tự vệ là mình làm gì ạ?

Tôi làm tiểu đội trưởng, trước thì làm trung đội trưởng sau thì tôi sang làm công tác khác sang công tác tuyên huấn.
Tuyên huấn xã?

Vâng trưởng ban tuyên huấn làm công tác tuyên truyền kết hợp.
Tuyên huấn là mình đi tuyên truyền cho dân?

Ừ tuyên huấn là trong tuyên truyền chứ còn gì.
Tuyên truyền loa tay à?

Tuyên truyền bằng loa tay, rồi viết khẩu hiệu, rồi kẻ áp phích căng các áp phích chỗ ngã ba ngã tư này này, tổ chức thông tin đi nói loa gọi bốt, bốt nó đóng thì tối mình nói loa gọi vào bốt kêu gọi trở về với chính phủ. Đây trong Khả Duy này nó có cái nhà thờ Công giáo đây này có cái bộ phận phản động ở đấy.
À Công giáo là phản động à?

Ừ thì chúng tôi cứ nói loa ở chỗ cầu Cáp đây.
À Công giáo chống lại Việt Minh à?

Chống lại gọi là phản động Công giáo.
Nó có cái hiệp định Sơ bộ 6 tháng 3 năm 46 thì bác có biết không?

À có biết chứ Sơ bộ là bác Hồ ký với Pháp đấy.
Thế dân có phản ứng gì khi Bác ký hiệp định đấy không?

Không dân tình thì biết cái đếch gì mà phản ứng.
Thế các cán bộ có phản ứng không?

Cán bộ thì anh nào có ý thì nó mới để ý đến, còn mình thì theo Bác thôi không có ý gì Bác nói thế nào thì thực hiện thế coi như thực sự theo Bác.
Khi Pháp đánh Hà Nội thì dân cư Hà Nội có tản cư về Hưng Yên mình không?

Có tản cư đấy.
Về xã đây luôn à?

Có tản cư về đây thì của người ta người ta ăn, anh nào buôn bán được thì buôn bán.
Nhưng mà chiến tranh lan tới đây là khoảng năm nào ạ?

Chiến tranh lan về đây là năm 49.
À 47, 48 là chưa có à?

Có 47,48,49 đấy Pháp nó về nó đánh.
Pháp nó về nó đánh như thế thì ủy ban có thay đổi gì nhiều không?

Không thì nó cũng bộ phận nào vào bộ phận đấy rồi.
Không nhưng về con người ấy?

Con người thì có thay đổi anh nào đi bộ đội thì đi hay là đi làm việc khác thì lại bổ xung anh khác vào cán bộ thì thay đổi thường xuyên anh thì đi, anh thì ở, anh thì địch nó bắt đủ kiểu coi là chúng tôi hoạt động thế cũng mất khối địch bắt.
Có ông nào mà không hoạt động nữa bỏ đi không?

Không hoạt động bỏ đi thì ít thôi.
Ví dụ lúc trước thì không có Pháp sau thì Pháp nó về sợ quá bỏ đi chả hạn?

Có đi nhưng chỉ đi một thời gian thôi xong lại quay lại vì nó sống bằng nông nghiệp mà.
Nhưng về công việc trong ủy ban là có thay đổi đấy bác nhỉ?

Công việc thì chả thay đổi mấy đâu việc nào thì cứ việc đấy thôi.
Ví dụ như là tập trung chính vào chống Pháp đấy chả hạn nên cơ cấu ủy ban có thể thay đổi?

Ủy ban thì giải quyết pháp luật điều lệ công khai các thứ, nhưng có tập trung nhiều vào kháng chiến.
Không khi Pháp về thì ủy ban có thay đổi gì không?

Không lúc đấy thì đi vào bí mật.
Tổ chức Đảng cũng vào bí mật?

Tất cả vào bí mật hết, coi như Pháp nó đến nó đóng bốt thì tất cả vào bí mật hết, tập trung vào chống tề khi nó lập tề, còn nó đi càn quét thì mình chống càn quét. Nó xuống lập tề thì mình bố trí mình bắt sống thế thì mới diệt được tề chứ không thì diệt làm sao được. Anh em du kích thì ví dụ nó về làng Cáp đây một trung đội chả hạn thì du kích theo dõi bố trí bắt sống.
Bắt sống thì giam ở đâu hay lại thả ra luôn?

Không bắt sống thì mang đi cải tạo chứ.
Mang đi chỗ khác?

Mang đi chỗ khác coi như là đưa ra ngoài vòng ngay đưa ra ngoài vòng chiến đấu luôn.
Có tay nào bị giết luôn không?

Có những tay nó chống lại mạnh quá không bắt được nó thì phục kích giết, giết nhiều chứ.
Mình có đội chuyên làm việc đấy à?

Có đội tự vệ đấy, rồi đội công an Việt Dũng ở trên về thì có công an Việt Dũng.
Của Ty công an à?

Gọi là công an Việt Dũng chẳng biết có ty tiếc gì không.
Nhưng họ không thuộc ủy ban?

Ừ, chúng tôi cứ gọi là công an Việt Dũng.
Thời đấy bác vẫn làm tuyên huấn à?

Vẫn làm 47, 48 là tôi sang tuyên huấn làm mãi năm 54 đánh nhau với Pháp xong rồi sang đánh Mỹ vẫn làm công tác tuyên huấn cơ mà, đến năm 65, 66 mới làm công tác chủ nhiệm hợp tác xã.
Thế việc buôn bán của dân diễn ra thế nào khi Pháp nó chiếm đóng như thế?

Buôn bán của dân thì vẫn như cũ thôi anh nào đi chợ thì vẫn đi chợ anh nào làm nông nghiệp thì vẫn cứ làm nông nghiệp vẫn cứ chợ cứ họp.
Tức là buôn bán với tề à?

Bấy giờ là tề gọi là đi chợ tề.
Ví dụ như vải vóc thuốc men?

Là mua của Pháp nhiều.
Thế mình không cấm người ta buôn bán với Pháp à?

Không cấm, mình cấm thì phải cả hai mang thì mình mới có điều kiện kết luận nên không cấm. Chỉ cấm người buôn thôi.
Cấm người buôn à?

Ừ cấm người buôn tức là vào mua hàng của Pháp ra thì người ta bắt được là người ta phạt. Nhưng không có tề thì hoạt động làm sao được nó dựa vào hàng của Pháp nhiều chứ.
Không đấy mình bảo là không mua hàng của Pháp chả hạn để bao vây cấm vận nó?

Bao vây thì mình bị ngẽn ngay, mình vẫn ngấm ngầm mua.
Đấy cháu hỏi nhiều nơi bao vây địch tức là không mua hàng của địch.
Mình là mình vẫn chống, chống hàng ngoại.
Đấy mình chống hàng ngoại đấy?

Vẫn có khẩu hiệu chống hàng ngoại nhưng mình vẫn phải mua. Một mặt thì vẫn chống nhưng một mặt vẫn phải mua vì mình làm gì có, còn dân họ mua thì kệ họ thôi.
Thế họ mua thì mua bằng tiền gì ạ?

Tiền Đông Dương.
Không có tiền cụ Hồ à?

Sau mới có, khi Pháp nó đánh thì nó đưa tiền của nó ra thì mình lại tiêu tiền của nó, thế còn vùng mình thì mình tiêu tiền của mình.
À mình cũng có tiền riêng?

Có anh nào muốn mua quần áo vải vóc thì lại phải đổi lấy tiền của Pháp.
Nhưng mà giá trị thì tiền nào giá trị hơn?

Tiền Pháp của nó giá trị hơn.
Vùng này thời đấy là vùng tạm chiếm đấy bác nhỉ?

Vùng tạm chiếm đấy nó đóng bốt bao nhiêu năm.
Tạm chiếm như thế thì ủy ban lãnh đạo nhân dân như thế nào?

Đấy vẫn hoạt động hoạt động trong tề lãnh đạo bí mật để phá tề.
Tức là nằm hầm hố à?

Vùng nào không tề thì hầm hố dân sơ tán đi chạy nơi khác, dân có nơi họ chạy vào tề.
À dân cũng chạy vào tề à?

Ừ chạy vào tề, nhưng mà tề là tề ấm ớ tề hai mang dân không họ sống hai mang.
Tức dân sống hai mang?

Ừ coi như là dựa để mà sống, còn mình hoạt động tham gia là vẫn theo mình tối thì Việt Minh ngày thì địch.
Cán bộ có vào tề không?

Cán bộ cũng vào tề cải tran vào tề là thường coi như là lúc đấy cải trang đi.
Nhưng mà có theo hẳn nó không ấy?

Theo hẳn thì chỉ có là địch.
Không ví dụ trước đã làm cho mình rồi nhưng khi Pháp nó về thì theo nó ấy?

Ừ cũng có.
Thế ở xã mình ông có nhớ tên ai mà trước đã từng hoạt động cho mình rồi sau lại đi theo phía bên kia không?

Cái đó thì có chứ không thế nào được nhưng mà giờ cậu đấy chết rồi.
Tên ông ấy là gì?

Tên là Bao.
Ngày trước ông ấy có cấp cao không?

Không cũng thường thôi dân thôi nhưng sau theo nó, còn những thằng mà hoạt động cho mình mà theo nó thì mình tìm cách thịt ngay.
Bác có nhớ ông nào không?

Mình theo dõi thịt luôn ở đây thịt mấy người rồi.
Tên ông ấy là gì?

Khó nhớ lắm, ở đây có cậu gì đây này hoạt động cho ta mà sau theo địch bắt được họ giết luôn cậu gì mà quên mất tên hắn.
Nhưng mà có nhiều người như thế không ạ?

Ít thôi nhiều có mà lập tề bỏ bà đã số là theo mình thôi, tề thì cũng tề ấm ớ thôi chủ yếu là theo mình.
Ví dụ theo mình thì khổ quá hơn nữa họ sợ chả han?

Người ta cũng biết thế của địch yếu rồi vì bấy giờ mình tuyên truyền mạnh lắm, mà cái thế của mình cũng mạnh tuy là hoạt động du kích rồi bí mật nhưng mà thỉnh thoảng cũng thất bại một vài trận thôi không đáng kể, còn mình đánh đa số là được nhiều.
Chả hạn như bác làm tuyên huấn là tuyên truyền những việc đấy đấy hả?

Đấy thì tuyên truyền về đường lối cách mạng của mình tuyên truyền cho nhân dân.
Vợ: cứ đi gọi nó về tuyên truyền  nó về nó bảo không thấy tổ quốc chỉ thấy tổ cò.
Thời đấy cán bộ trung ương có xuống xã mình không ạ?

Có ông Trường Chinh về chỗ kho Đoàn Đào đây này nói chuyện, rồi Hồ Chủ tịch về tỉnh.
À ông Trường Chinh về cơ à?

Về chỗ kho Đoàn Đào đây này.
Về thời chống Pháp á?

Không cái thời kỳ không có Pháp ấy chứ thời kỳ hòa bình rồi.
Thế thời Pháp có ai về không?

Thời Pháp thì chỉ có chủ tịch Hưng Yên về thôi thì chúng tôi có đi dự về lập đội du kích gì đây này cán bộ đi dự.
Như bác có hay đi dự các lớp học mà được mở ở trên không?

Có đi học các lớp của tỉnh của huyện năm nào cũng phải đi học.
Tức là đi học dài hạn mấy tháng đấy à?

Học tháng một, hoặc nửa tháng một.
Thế thời đấy Pháp nó hay vào bắt lính trong thôn trong xã không?

Làm gì có bắt lính, đây chỉ có tề dõng thôi còn Pháp thì thỉnh thoảng nó quây một trận càn to như trận Trâu Đằm rồi trận gì mà nó cứ gọi cái tên trận của nó ấy.
À thanh niên địa phương lại không bị Pháp bắt lính à?

Bắt lính nhưng mà nó trốn hết, thanh niên hồi đấy nó lánh hết, Pháp nó cũng bắt lính nhưng mà nó lánh hết thằng nào phản động thì theo nó.
Thời kỳ tề đấy thì cái số lượng Đảng viên có thay đổi nhiều không so với giai đoạn trước ấy?

Cũng không thay đổi nhiều đâu coi như là lại kết nạp thêm ấy chứ, phát triển thêm càng tề càng phát triển được nhiều càng hoạt động hăng càng vào du kích nhiều bấy giờ nó có đội du kích là chính đội tự vệ song rồi chuyển sang du kích.
À Đảng viên lại tăng lên?

Ừ trước đây cả xã này chưa có được trăm người song lên hai ba trăm. Phát triển lên xong các cậu bị điều đi cũng nhiều, điều ra ngoài hoạt động nhiều lắm điều vào bộ đội rồi vào các cơ quan xí nghiệp thì ở nhà lại kết nạp.
Như bác là vẫn ở địa phương không đi?

Tôi ở địa phương đến già đến bây giờ đây này không có đi đâu cả. Mà các ông ấy cũng không điều đi coi như là cơ sở cắm chốt ở địa phương từ khi có cách mạng đến bây giờ là cắm chốt ở địa phương hết.
Tức đầu tiên tự vệ sau sang tuyên huấn?
Ừ sau đi ngân hàng nhưng mà xã quyết định để lại.
Như bác thì vào Đảng năm bao nhiêu?
Năm 47.
Thế ai giới thiệu mình vào Đảng?

Giới thiệu thì ông Phác ông Phần các ông ấy chết cả rồi.
Kết nạp tại địa phương luôn?

Kết nạp tại địa phương. Cái ông Phần là ông thoát ly năm 44 xong ông được cho về lãnh đạo địa phương này.
Kết nạp công khai à?

Bí mật chứ.
Có lễ kết nạp không?

Có lễ kết nạp tổ chức.
Trong lễ cũng có cờ búa liềm cờ tổ quốc?

Có hai cờ.
Hồi đấy ông dự bị lâu không?

Dự bị một năm, tôi ở cái diện dự bị một năm.
Có diện nào mà dưới một năm không?

Có diện cố nông.
Như bác là diện gì?

Trung nông, còn cố nông với bần nông là sáu tháng.
Trí thức thì bao lâu?

Cũng như anh trung nông thôi, chỉ có anh địa chủ nhưng ít có lắm.
Địa chủ thì không cho vào?

Ít lắm, còn trí thức thì như anh trung nông thôi dự bị một năm.
Mình vào Đảng thế thì có đợt chỉnh huấn Đảng?

Có đủ học tập chỉnh huấn Đảng.
Thì bác học chỉnh huấn ở đâu ạ?

Tôi học ở tỉnh ở Xích Đằng này này.
Gọi là lớp chỉnh huấn à?

Chỉnh huấn đấy ở Xích Đằng đây này.
Lớp đấy thì có đông người không?

Đông cả  tỉnh mấy chục người.
Học trong bao lâu?

Tháng, học trương trình cao đấy tuyên huấn đấy.
Có cán bộ dạy à?

Có cán bộ tuyên huấn tỉnh dạy.
Họ thường dạy về vấn đề gì?

Dạy về vấn đề tổ chức Đảng công tác tuyên truyền công tác chỉ đạo lề lối làm việc của Đảng. Học có tài liệu hết chứ.
À có tài liệu học tập?

Ừ.
Họ có dạy về chủ nghĩa Mác Lênin không?

Đấy có cả chủ nghĩa Mác Lênin nó có tài liệu hết.
Có dạy về chủ nghĩa Mao Trạch Đông hay cách mạng Trung Quốc không?

Đủ coi như là chủ trương cách mạng của cả thế giới chứ có phải độc nước mình đâu. Lênin, Xítalin, Mao Trạch Đông.
Dạy hết à?

Dạy hết nó từng giai đoạn phải nắm.
Có tháng mà dạy nhiều vấn đề thế cơ à?

Có tháng thôi học cả sản xuất nông nghiệp nó kết hợp hết chứ có phải độc đường lối của Đảng đâu.
Mình học thế thì sau khóa học có phải làm cái bản kiểm điểm hay gì không?

Có chứ làm kiểm điểm coi như là nhớ đến đâu anh kiểm điểm đến đấy học được những gì.
Tức là viết ra giấy à?

Ừ viết ra học được những gì tổng kết lại.
Họ có bắt kiểm điểm về tư cách cá nhân hay gì không? Ví dụ làm việc gì việc gì ưu điểm khuyết điểm các thứ?

Cái đó là phải có chứ không có thì biết làm sao được cái hạnh kiểm của mình.
Tức là bắt tự khai?

Chứ còn gì tự khai tự nguyện.
Thế có ông nào mà dấu không khai ra hết không?

Dấu làm đếch gì mà dấu có gì mà dấu.
Không nhưng mà sợ mình nói hết khuyết điểm ra thì trên họ biết họ kỷ luật thì sao?

Anh nào làm sai là phải khai Đảng là phải tự nguyện để sửa cơ mà dấu làm sao được.
Như bác hồi đấy thì bác kiểm điểm cái gì?

Kiểm điểm thì ví dụ đối với bản thân công tác thì lười hay là chăm hay là gì đấy có làm sai làm trái gì không sai như thế nào.
Qua kiểm điểm qua chỉnh huấn thì có ai bị cho ra khỏi Đảng không?

Không, bị kiểm điểm thì có, kiểm điểm sai sót trong công tác ấy mà hứa phải sửa.
Nhiều ông lại viết nhiều khuyết điểm quá trên họ biết họ kỷ luật chả hạn?

Mà kiểm điểm viết mức độ thôi viết nhiều làm gì có thiếu sót thì viết thôi không thì thôi.
Thời đấy trong Đảng thì bác thấy tội gì bị kỷ luật nặng nhất?

Cái vô kỷ luật, phân công công tác không làm.
Hủ hóa thì có nặng không?

Vô tổ chức, hủ hóa coi như anh không trung thực thì bị hết nói chung là những cái xấu và vào những cái xấu, làm cán bộ mà cáu gắt nhiều đéo nắt nhiều làm hỏng nhiều là những sai sót đấy.
Năm 51 nó có cái luật thuế nông nghiệp thì ở mình thu như thế nào?

Thuế nông nghiệp đấy thì có chính quyền nó thu rồi.
Ủy ban thu à?

Ủy ban thu chính quyền thu báo cho dân người ta đóng nó là chính sách rồi.
Dân thì nộp hết có ai chống lại không?

Không ai dám chống lại cái thuế đâu.
Không ví dụ thu nhiều quá dân họ kêu chả hạn?
Bây giờ trong chiến tranh thì mình giải thích tất cả cho đất nước cho chiến tranh mình phải giải thích nhiều chứ, trong giải thích thì nó muôn màu muôn vẻ mình phải lựa chiều nào mình nói chiều ấy.
Hồi đấy bác làm tuyên huấn là có phải đi giải thích cái đấy không?

Có nó muôn màu muôn vẻ.
Cái mức thuế thì do ai qui định?

Mức thuế là nhà nước qui định chính quyền  qui định tùy theo từng địa phương.
Thời đó là thuế nông nghiệp đúng không ông nhỉ?

Ừ nó có thuế nông nghiệp thôi chứ có cái thuế đếch gì, thương nghiệp buôn bán thì bấy giờ cũng ít thôi.
Năm 51 thì thuế nông nghiệp cái năm 53 54 nó có cái giảm tô cải cách thì nó ở địa phương mình như thế nào?
Giảm tô cải cách thì nó cũng đụng đến tầng lớp địa chủ đấy nhưng mà nó phải chấp hành theo mình thôi.
Tức là mình thu ruộng đất của địa chủ?

Vâng thu xong chia cho nông dân.
Hồi đấy địa chủ ở xã mình có nhiều không?

Ở đây có mấy nhà ấy mà xã này ít thôi có bốn năm gia đình.
Thì mình thu hết tài sản của họ?

Thu hết cả tài sản ruộng nương đất cát thu hết.
Thu thế thì họ ở đâu?

Thì cũng chia cho họ mấy miếng ở.
Người dân có đồng tình với việc đấy không?

Đồng tình quá đi chứ họ theo chính phủ trước không có ruộng đất giờ được chia mà lại.
Có các đội cải cách về địa phương?

Ừ nông dân mà không có ruộng đất thì trong thời gian đấu tranh là được chia luôn.
Đấu tranh là đấu tranh thế nào ạ?

Đấu tranh để ruộng đất về tay nó.
Đấu tranh là như thế nào?

Đấu tranh là chỉ đấu tranh về ruộng đất bắt địa chủ nó nộp của cải vàng bạc để đâu khai ra nộp cho dân.
Cháu thấy mấy nơi thì cải cách về hay bắt nhầm địa chủ nhầm cán bộ của mình?

Cái nhầm đấy thì có, đúng rồi cái đánh đấy là cũng có cái sai của mình đấy, đánh nhầm nhưng sau sửa ngay.
Thì xã mình có nhầm nhiều không ạ?

Ít thôi, sau cái đợt đấy lại có cái đợt sửa sửa sai.
Nhầm là người ta chưa đến mức như thế nhưng mà mình lại cho người ta lên?

Đúng rồi.
Nhưng có ai bị giết hay bị đánh không?

À cái đó cũng có.
(Hết băng ghi âm 1)

[tiếp theo là băng ghi âm số 2)

Vâng thì thời kỳ đấy thì các bác là nhân chứng sống thì cháu muốn hỏi lại chuyện thời kỳ đó thôi.
Thì tôi biết đến đâu nói đến đấy, nhớ đến đâu nói đến đấy thôi chứ cũng không nhớ được hết đâu quên đi nhiều việc nó không chú ý đến là nó lãng đi chứ, phải có sách ghi lịch sử lại thì mới nhớ được còn không thì nhớ làm sao được. Bây giờ xã mà ghi lại lịch sử mà triệu tập lên thì cũng nhớ đến đâu thì nói đến đấy thôi chứ.

Đấy thì quá trình những năm đấy thì bác biết chuyện gì chuyện gì ví dụ chuyện cải cách chả hạn ở địa phương thì nó như thế nào có nhầm thì nhầm như thế nào, có ai bị sao không chả hạn đấy bác biết thì kể cho bọn cháu.

Cái đợt ấy thì nó có qui sai đợt giảm tô cải cách ấy thì cũng có qui sai một Đảng viên bị bắn chết. 

Tên là gì?

Đồng chí Phô ở đây này làm cán bộ của xã đấy nó qui sai. Bấy giờ cái Đảng bộ ở đây nó qui thành Quốc Dân Đảng tiệt còn chó gì nữa.

À Đảng Cộng Sản lại qui thành Quốc Dân Đảng hết?

Đúng qui thế hết nó đánh thẳng vào Đảng còn đếch gì nữa.

Đội cải cách người ta qui à?

Ừ nó đánh thẳng vào Đảng.

Người ta dựa trên cơ sở nào mà qui mình là Quốc Dân Đảng?

Thì nó cũng thực hiện chương trình của trên thế thôi chủ yếu nó tập trung qui Quốc Dân Đảng thành ra cứ thế tập trung nó qui đánh mẹ nó vào Đảng.

Qui có chứng cớ chứ nhỉ?

Cứ qui sau bắn chết cả Đảng viên Đảng Cộng Sản còn gì nữa, qui thành Đảng viên Quốc Dân Đảng rồi bắn chết, sau mới biết là sai trước bố ai biết là sai.

Toàn đánh vào đồng chí của mình?

Ừ toàn đánh vào đồng chí của mình.

Tức là đội về thì dựa vào cốt cán?

Ừ thế đếch nào bố Trường Chinh nhà mình sai, sau sửa sai bố Trường Chinh nhà mình chỉ đạo đấy.

Chỉ đạo sửa sai à?

Chỉ đạo sửa sai.

Tức là sửa sai thì mình lại giả lại đất đai cho địa chủ?

Không anh nào không đúng thì mới giả lại chứ, anh nào không đúng địa chủ thì mới giả lại chứ, ví dụ từ phú nông mà qui sai lên thành địa chủ.

Giả lại thành phần đấy nhỉ?

Ừ.

Tài sản có giả lại không?

Tài sản cũng phải giả lại nhưng mà nó cũng ít thôi.

Ví dụ như xã mình thì?

Xã này độ một hai trường hợp bị nhầm.

Sửa sai thì những người bị bắt thì ra làm sửa sai?

Ừ sau ra đi sửa sai hết, những người bị qui sai lại thả ra lại đi sửa sai.

Nhưng mà cái cải cách đấy có phải do Trung Quốc người ta chỉ đạo không bác nhỉ?

Bấy giờ thì cũng không rõ, người thì bảo Trung Quốc chỉ đạo về, người thì bảo do Việt Nam chả hiểu thế nào nhưng mà cái ấy thì Hồ Chủ tịch ở Trung Quốc thì chắc là đúng thôi.

Nhưng người Trung Quốc có về Hưng Yên không?

Không thấy có.

Ví dụ đoàn cải cách là không có ông Trung Quốc nào?

Không có độc người mình. Trung Quốc ở trên thì cũng chả biết được bởi vì có đi đâu mà biết chỉ ở xã thôi.

Thời cải cách là bác vẫn làm tuyên huấn đấy à?

Vẫn còn làm tuyên huấn.

Thế bác không bị sao à?

Đấy nó qui là Quốc Dân Đảng cách chức không cho làm gì nữa nó theo dõi từng tý một ấy chứ. Bấy giờ tôi bị cách rồi nó theo dõi rồi mình là Quốc Dân Đảng rồi (cười) cũng là Quốc Dân Đảng.

Có bị bắt không?

Nó quản chế ở thôn đi đến đâu nó quản chế đến đấy, không thể đi được bắt thì chưa bắt nó quản chế thôi.

Ai bảo mình là Quốc Dân Đảng?

Cốt cán nông dân nó phát hiện ra, người nghèo của người nông dân ấy lúc ấy đội dựa vào cốt cán, nhưng bấy giờ nó biết là Quốc Dân Đảng đếch đâu nó bảo những người về chỉ đạo là Đảng viên Quốc Dân Đảng nó qui mình là Quốc Dân Đảng thì mình biết là thế thôi.

Kiểu nó cứ tố linh tinh?

Ừ mình hoạt động cho Cộng Sản chứ mình có hoạt động cho Quốc Dân Đảng chó đâu. Vào Đảng hoạt động cho cách mạng bảo vào có cớ liềm búa hẳn hoi nhưng nó không nghe, bảo chúng  tôi vào Đảng Cộng Sản có cờ liềm búa hẳn hoi có chủ trương, chính sách, điều lệ hẳn hoi chứ không phải Quốc Dân Đảng nhưng mà cãi không được ấy chứ.

À cãi cũng không được?

Ừ nó cứ qui thôi phải chịu chả làm thế nào được.

Những người cốt cán đấy về sau khi sửa sai họ có bị sao không?

Sau nó cũng được giả lại hết.

Không những người cốt cán mà của đội cải cách ấy mà họ tố linh tinh ấy thì có sao không?

Họ cũng trở lại bình thường thôi chả làm sao cả.

Không vì sợ dân họ thù bảo trước ai cho tố linh tinh?

Không không thù đâu có chủ trương trên rồi, nhưng mà dân thì không biết được bên trong bụng họ thì không biết nhưng bên ngoài cũng không thấy gì.

Cháu hỏi nhiều vùng như ở nơi khác thì đội về giải tán Đảng luôn giải tán chính quyền cơ sở luôn?

Đây cũng thế nhưng về sau lại thành lập lại.

Xong đội đưa người của họ lên làm chủ tịch rồi bí thư?

Đúng rồi xong nó lại cho cốt cán làm.

Mà cốt cán thì không biết gì không có văn hóa?

Đúng rồi không biết gì về đường lối không biết gì về chính quyền, những anh mà biết thì tống nó ra hết rồi còn đâu.

Sai lầm đấy kéo dài có lâu không?

Chóng thôi mấy tháng, ông Trường Chinh ông phát hiện ra sai lầm từ bên trên trung ương cơ thì ông phổ biến về bổ xung con đường sửa sai thì lại bắt đầu sửa sai. Sửa sai cũng là cái tốt thì Đảng mình sửa sai lại giao giả nhiều đồng chí lại trở về hoạt động như cũ nên không thằng nào nó ý ới gì, lại đâu vào đấy hết chỉ thằng nào chết là thiệt thôi.

Đấy khổ những người bị chết.
Chết thì thiệt còn những anh còn sống thì lại giả lại hết việc gì lại giả lại việc ấy. Cái bước đường cách mạng đi gian nan lắm phức tạp gian nan.

Đấy hết tề xong lại giảm tô cải cách.
Đúng muôn vàn khó khăn. Cái thời Mỹ nó đánh thủ đô năm 72 cũng gian nan cơ cực dân hoang mang đủ kiểu vì thấy nó đánh dữ quá hoang mang, rồi lại thời gian tuyên truyền giải thích chấn chỉnh nói là nó đánh không ăn thua gì đâu thế là dân lại đâu vào đấy, lại việc nào vào việc đấy cứ răm rắp.

Thời đấy 45 -54 chắc bác làm tuyên huấn thì tuyên truyền nhiều lắm đấy nhỉ?

Ừ.

Thế địa phương mình có giúp gì cho cái chiến dịch Điện Biên Phủ không?

Ô đóng góp nhiều chứ bao nhiêu là lính của Điện Biên Phủ, rồi cán bộ, rồi dân công phục vụ đủ kiểu đi chứ, tiền rồi thì gạo.

Gạo là thu trong dân à?

Thu trong dân chở đi toàn thu trong dân hết, của cải là ở dân mà.

Ngày đấy thì bác thấy mình thu nhiều thế thì dân họ kêu ca gì không?

Không họ cũng tự nguyện họ đóng thôi đóng tốt lắm đóng hăng lắm, người dân phải nói là cũng tích cực đấy họ cũng chán cái chế độ Pháp rồi hơn tám chục năm trời cực khổ rồi nên họ theo mình.

Nhiều khi thấy đóng góp nhiều quá hết thuế nông nghiệp lại đến phục vụ Điện Biên Phủ?

Không cũng đóng góp nhiều nhưng họ cũng không oán thán gì đâu.

Thế ủy ban có phong trào giúp đỡ các thương binh hay gia đình liệt sĩ không?

Bấy giờ nó cũng có phong trào rồi đến đợt ủng hộ thương binh thì kêu gọi thì người ta ủng hộ hết, nói chung thì tuần nào thức ấy là có hết nhiều góp nhiều ít góp ít tùy theo khả năng.

Họ có khuyến khích các chị em lấy thương binh không?

Bấy giờ cũng có giai đoạn vận động như thế.

Ở thôn á?

Ở thôn à ở xã có thương binh của xã.

Thương binh là ở các mặt trận về à?

Thương binh ở trong xã của mình ấy thì vận động chị em lấy họ.

Cái đó chắc là hội phụ nữ làm?

Ừ đoàn thể phụ nữ, mặt trận liên hiệp.

Thời mà thời tề thì bác có thấy bộ đội chính qui về đây đóng không?

Có.

Bộ đội chủ lực ấy ạ?

Có đóng một tối xong hôm sau lại đi, bộ đội nó luân chuyển đi lại luôn.

Đóng dài hạn thì không có?

Ở đây đóng lâu thì không có lâu nhất là chỉ một tuần.

Bác làm tuyên huấn là tuyên huấn thôn à?

Tuyên huấn của xã.

Thì mình làm đến năm 54 luôn à?

Ừ rồi sau làm chủ nhiệm hợp tác xã.

Lúc cách mạng thì làm tự vệ?

Ừ thời gian xây dựng thì về làm kinh tế.

Ví dụ bác làm tuyên huấn như thế thì những việc mình làm là do xã chỉ đạo à hay trên chỉ đạo?

Trên chỉ đạo, rồi cũng có một số của xã. Bây giờ cũng thế thỉnh thoảng cũng có nghị quyết của xã đấy chứ xã nó là địa phương cũng phải có nghị quyết của địa phương chứ.

Tuyên huấn thì nói việc gì?

Thì cũng nói về sản xuất, nói về vấn đề trị an này này thiếu gì việc nói công việc xã hội thì thiếu gì việc.

Còn khi tề lúc đánh Pháp?

Khi đó thì chỉ chiến đấu với diệt phản động, trong lúc xây dựng hợp tác xã thì chỉ đạo phát triển kinh tế xây dựng đất nước quanh đi nó cũng chỉ có thế thôi bây giờ cũng thế thôi có cái đếch gì đâu mà, mà nói về xây dựng đất nước thì nó bao la lắm rộng lớn lắm nói về xây dựng đất nước thì không biết thế nào cho cùng từng giai đoạn một nó đi như thế nào.

Không thế ngày xưa mình tuyên huấn như thế thì dân tình họ có nghe theo mình không?

Nghe theo thì người ta mới làm chứ không thì nó có làm khối. Cũng có cá nhân không nghe họ chống lại, chống lại thì họ cứ ngấm ngầm họ không làm gì cả, cái đó thì mình cũng có để ý đếch gì đến đâu không làm cũng được tùy theo.

Mình không bắt họ làm à?

Không bắt mà có để ý đếch gì đến họ đâu mà bắt.

Ví dụ thuế nông nghiệp mà ông nào không nộp thì có sao không?

Không nộp thì không được nó trật ra đấy rồi nó là chính sách mà, thế mà còn phải giải thích chán họ mới nghe.

Vì thuế thì nó có nhiều mức nhiều loại ruộng phân loại nhiều khi khó?

Nó có nhiều mức cho từng loại một, hai, ba, bốn từng bậc từng bậc một.

Phân chia cái đấy thì ai phân chia ạ? Phân chia ruộng nào tốt ruộng nào xấu ấy?

Phân chia cái đấy thì có cái ban địa chính của xã mỗi thôn một người. Nó giữ nó quản bản đồ các thứ đấy giờ nó vẫn thế.

Ví dụ đất họ xấu thì ban lại bảo đất họ tốt nên phải đóng nhiều họ lại kêu?

Không họ chả kêu đâu, anh ở loại nào thì anh đóng loại ấy thôi, loại một, loại hai, loại ba, anh ở loại nào thì anh đóng loại ấy.

Ngày đấy thì thường họ thu một sào là mấy cân?

Nó tùy theo mươi cân, mười lăm cân, hai mươi cân nó tùy theo ruộng tốt anh phải đóng nhiều ruộng xấu anh đóng ít.

Nhưng mà cái sản lượng lúa của dân cũng đủ để đóng thuế?

Ừ ví dụ qui định cái mức thuế thì anh nào cũng phải chăm bón cho đạt yêu cầu chứ, mà mình thu thì cũng mức vừa để cho dân nó đóng chứ thu cao thì nó đóng làm sao được còn thu quá độ thì ai ta đóng, không có mà đóng ấy chứ.

À chỗ này ngày xưa chắc bốt hết đấy bác nhỉ?

Ừ bốt, đây chỗ đang ngồi đây là cái tháp canh đây này, còn bốt thì mãi đầu kia cơ.

Còn làng Công giáo thì bên kia?

Công giáo đây này nhà thờ kia kìa nhưng giờ không trông thấy khuất rồi.

Cả làng theo Công giáo à?

Công giáo đây nó nhiều nhà thờ lắm một nhà thờ này, hai nhà thờ, ba nhà thờ đây một xã sáu thôn mà ba cái nhà thờ nhưng tinh nhà thờ nhỏ thôi.

Chứng tỏ giáo dân cũng đông đấy nhỉ?

Ừ.

À đấy khi mình mới lập chính quyền ấy thì họ có chống lại chính quyền không? Những năm 45, 46 ấy?

Không chống lại đâu bấy giờ họ cũng lựa họ cũng co kéo vào họ nó cũng ít Công giáo thôi không nhiều tuy ba nhà thờ đấy nhưng mỗi nhà thờ có ít Công giáo thôi.

Chắc sau này họ thấy Pháp về họ mới theo?

Ừ sau này Pháp về họ mới theo, Pháp về đóng bốt họ mới theo còn trước thì nó cũng chỉ hoạt động ngấm ngầm thôi. Nhưng nó cũng theo mình nhiều đấy đi bộ đội bộ điếc giờ cũng còn nhiều gia đình họ đi bộ đội họ về đây họ không đi vào Nam còn thì đa số đi vào Nam hết.

Đúng rồi năm 54 mà họ đi theo Chúa mà.
Vào Nam hết còn một số ở lại, đến bây giờ đường lối của Đảng mình lại hô hào đồng bào Công giáo rất chặt chẽ tuyên truyền thường xuyên mạnh lắm.

Đây có bác Thẩm hả bác?

Ừ Thẩm trong làng. 

Cũng cỡ tuổi bác à?

Cũng hơn tám mươi rồi.

Ngày xưa ông ấy cũng làm tuyên giáo như bác à?

Không tuyên truyền thôn. 

Sau ông ấy có làm gì không?

Làm kế toán thôn.

Kế toán thời Pháp á?

Thời mình ấy chứ thời xây dựng hợp tác xã.

À có bà Sim thì mất rồi nhỉ?

Bà Sim chết rồi.

Ông Đản cũng chết à?

Đản thì chưa chết nhưng còn ốm trên giường bệnh.

Thế có ông Doãn Đình Hòa?

Hòa à Hòa chết rồi.

Thế có bác Tuế

Tuế hãy còn nhưng bị thần kinh hỏi nó chả biết được đâu nó bị thần kinh.

Có ông Quách Hữu Tam thì ở đâu bác?

Ông Tam ở Đồng Minh. 

Đồng Minh là đoạn nào nhỉ?

Đi thẳng qua bên kia đường.

Bác Tam đấy còn khỏe không nhỉ?

Yếu rồi gần chín mươi rồi có con làm xe ôm ở đây này.

Có bác Du ở Đông Các là đoạn nào bác nhỉ?

Du hãy còn nhưng yếu lắm rồi, thế là hết rồi còn gì.

Có ông Quách Hữu Thanh?

Thanh thì hắn đi với con gái hắn ở trong thị xã không có nhà tay đấy cũng yếu lắm rồi.

(Hết băng ghi âm ngày 29 tháng 12 năm 2009)

